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SỐ TÍN CHỈ:  2

HỌC KỲ : 2

Thời gian :  07/07/2015 LẦN THI : 2

A P Q H F

5% 10% 20% 10% 55% SỐ CHỮ

1 152233062 Hồ Quốc Bảo ENG 102 B K15KTR3 5 6 5.5 6 5.6 6.5 6 5.9 Năm Phẩy Chín 0

2 161215173 Trần Văn Tài ENG 102 B K16XCD1 9 8 7 7 5.2 6.5 5.8 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

3 162227086 Hoàng Như Ngọc ENG 102 B K16XDC2 7 7 6 7 6.2 5.5 5.8 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

4 171216227 Đoàn Tấn Cường ENG 102 B K17XCD2 6 6 5 6 6.6 6.5 6.5 6.1 Sáu Phẩy Một 0

5 1810225577 Huỳnh Thị Ngũ Nhung ENG 102 B K18QCD 6 7 5.5 6 4.8 5 4.9 5.4 Năm Phẩy Bốn 0

6 1811624680 Nguyễn Văn Phước ENG 102 B K18MCD 6 7 6 6.5 2.6 6 4.3 5.2 Năm Phẩy Hai 0

7 1821416013 Trần Mạnh Cường ENG 102 B K18KTR 8 8 6 7 7.8 7 7.4 7.2 Bảy Phẩy Hai 0
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1 7 100%

2 0 0%

7 100%

NGƯỜI LẬP

ThS. Nguyễn Ân

KIỂM TRA

Trần Trung Mai

TỔNG CỘNG :

Đà nẵng, ngày 24 tháng 07 năm 2015
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BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP  NĂM HỌC: 2014- 2015
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MÃ MÔN: ENG102

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

               TRƯỜNG ĐH DUY TÂN
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